
 TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Phòng Đào Tạo Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09  năm 2025

DANH SÁCH GMAIL SINH VIÊN KHÓA 18 - NĂM 2025 - ONLINE

STT
Mã số 

sinh viên
Cơ sở Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Gmail- mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

1 54222510061 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Quốc An 02/01/2004 An54222510061@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 54232520030 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Phan Đặng Minh Anh 30/07/2007 Anh54232520030@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 54232530008 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thúy Anh 30/05/1993 Anh54232530008@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 54232520019 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Huỳnh Thị Hồng Anh 05/01/2004 Anh54232520019@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 54232520038 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Ngọc Diệu 14/02/1996 Dieu54232520038@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 54232520007 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Văn Du 20/08/1993 Du54232520007@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 54212510016 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Đặng Thanh Duy 22/09/1998 Duy54212510016@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 54232520010 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Võ Nguyễn Mỹ Duyên 15/10/2000 Duyen54232520010@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 54232520015 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Dương 10/03/1996 Duong54232520015@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 54232520040 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Đỗ Lê Ánh Dương 24/11/2007 Duong54232520040@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 54232520050 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Lê Đại Dương    04/01/1992 Duong54232520050@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 54232530006 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Sĩ Đạt 16/04/1996 Dat54232530006@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 54222510019 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Lê Long Minh Định 17/02/2000 Dinh54222510019@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 54222520040 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Hà 15/12/2007 Ha54222520040@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 54222520007 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Hữu Hào 15/06/2002 Hao54222520007@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 54212510015 ONLINE Kế Toán Doanh Nghiệp Phạm Ngọc Gia Hân 18/06/2010 Han54212510015@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 54232520012 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Văn Hiếu 09/11/1994 Hieu54232520012@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

18 54232520041 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Đặng Ngọc Huyền 05/11/1997 Huyen54232520041@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

19 54232520001 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Châu Thị Thanh Hương 28/07/2004 Huong54232520001@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

20 54232520006 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Mohamed Irfan Irfan 01/11/2003 Irfan54232520006@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

21 54212530003 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Anh Kiệt 05/02/1994 Kiet54212530003@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

22 54222510021 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Phạm Mộng Kha 10/12/1998 Kha54222510021@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

23 54232520016 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Ngô Thị Mộng Kha 06/04/1993 Kha54232520016@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

24 54232520027 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Tấn Khang 06/06/2006 Khang54232520027@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123



STT
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sinh viên
Cơ sở Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Gmail- mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

25 54232520028 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Hồ Hoàng Khởi 25/06/2004 Khoi54232520028@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

26 54232520033 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Thị Kim Lan 03/03/2005 Lan54232520033@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

27 54232520004 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Lê Thành Long 13/07/1988 Long54232520004@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

28 54232520024 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Huỳnh Minh Luận 06/03/2004 Luan54232520024@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

29 54232520042 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Thị Ngọc Mai 25/12/2005 Mai54232520042@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

30 54222520019 ONLINE Quản trị DN vừa và nhỏ Trần Thị Xuân Minh 14/04/1993 Minh54222520019@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

31 54212520009 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Trà My 20/11/2000 My54212520009@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

32 54232530010 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Trương Thị Tuyết Nga 11/01/2003 Nga54232530010@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

33 54232520002 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Phạm Thu Ngân 31/03/2005 Ngan54232520002@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

34 54232520013 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Ngô Thuỵ Thuỷ Ngân 15/01/2005 Ngan54232520013@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

35 54232520020 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Đinh Huỳnh Mỹ Ngọc 17/07/1998 Ngoc54232520020@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

36 54232520032 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Trần Nguyễn Hồng Ngọc 10/11/1974 Ngoc54232520032@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

37 54232530003 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Lữ Thị Hồng Ngọc 09/08/1996 Ngoc54232530003@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

38 54232520014 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Lâm Thị Thảo Nguyên 11/05/2002 Nguyen54232520014@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

39 54232520029 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Trần Vũ Công Nguyên 14/10/2003 Nguyen54232520029@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

40 54232520025 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Thế Nhân 06/08/1998 Nhan54232520025@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

41 54222510044 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Lê Thị Yến Nhi 28/10/1995 Nhi54222510044@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

42 54232520031 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Ngô Thị Yến Nhi 16/01/2007 Nhi54232520031@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

43 54232520009 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 06/01/2002 Nhu54232520009@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

44 54232520037 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Trương Phương Nhựt 11/04/2003 Nhut54232520037@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

45 54212510004 ONLINE Kế Toán Doanh Nghiệp Phan Thị Hồng Phấn 30/12/1999 Phan54212510004@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

46 54232520018 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Bùi Nguyễn Ngọc Phúc 06/10/2009 Phuc54232520018@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

47 54232530004 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Kiều Ngươn Phục 06/02/1981 Phuc54232530004@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

48 54232520035 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Phan Lâm Hùng Phụng 26/04/2005 Phung54232520035@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

49 54232520022 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Lê Thảo Mai Quyên 17/04/1990 Quyen54232520022@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

50 54222510009 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Trương Tấn Tài 02/08/2004 Tai54222510009@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

51 54232530009 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Ngô Chính Tâm 13/08/2002 Tam54232530009@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

52 54232530002 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Thủy Tiên 28/12/1996 Tien54232530002@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123
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53 54232520043 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Đào Thuỷ Tiên 27/02/2001 Tien54232520043@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

54 54232520017 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Lê Thị Kiêm Tiền 15/09/2001 Tien54232520017@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

55 54232530005 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Bùi Văn Tuấn 02/10/2006 Tuan54232530005@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

56 54232520039 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Phạm Thanh Tuấn 11/04/2003 Tuan54232520039@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

57 54232520026 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Nông Thị Ánh Tuyết 10/10/2003 Tuyet54232520026@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

58 54232520023 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Lê Nam Thái 01/01/1993 Thai54232520023@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

59 54232520036 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Đặng Thị Phương Thanh 02/07/2006 Thanh54232520036@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

60 54232520046 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Võ Thị Hương Thảo 20/07/1991 Thao54232520046@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

61 54232520003 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Văn Thắng 04/06/1996 Thang54232520003@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

62 54232520047 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Kim Thu 25/03/1996 Thu54232520047@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

63 54232530007 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Lê Thị Thuỷ 10/10/1999 Thuy54232530007@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

64 54232520044 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Hồng Thuỷ 25/06/1998 Thuy54232520044@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

65 54222520029 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Vòng Thanh Thủy 27/08/2001 Thuy54222520029@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

66 54222520006 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Đặng Anh Thư 05/11/2005 Thu54222520006@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

67 54232520034 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Lê Võ Anh Thư 05/03/2003 Thu54232520034@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

68 54232530001 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Lê Thị Phương Trà 07/11/1994 Tra54232530001@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

69 54232520049 ONLINE Kế toán doanh nghiệp  Kiều Thị Yến Trang 04/03/1992 Trang54232520049@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

70 54232520011 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Lâm Huỳnh Mỹ Trâm 31/10/1999 Tram54232520011@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

71 54212510041 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Thảo Trâm 05/10/2010 Tram54212510041@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

72 54232520005 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Lê Phương Trinh 31/10/1995 Trinh54232520005@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

73 54232520051 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Thanh Trúc 17/08/2001 Truc54232520051@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

74 54232520021 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Lê Đinh Khánh Uyên 03/09/1994 Uyen54232520021@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

75 54232520045 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Võ Thanh Trà Vy 28/02/2007 Vy54232520045@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

76 54232520008 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Đoàn Nguyễn Ái Vy 03/05/2003 Vy54232520008@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

77 54232520008 ONLINE Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Đoàn Nguyễn Ái Vy 03/05/2003 Vy54232520008@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

78 54212520004 ONLINE Kế toán doanh nghiệp Phạm Như Ý 01/02/2000 Y54212520004@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

Phòng Đào Tạo


